
Phụ lục 

DANH MỤC CÁC ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP ĐẦY TẢI 

1. Danh sách các đường dây trung áp đầy tải: 

STT Đường dây  Thuộc trạm 110kV Thời gian đầy tải 
1 471 E6.3 Gò Đầm 01h00 đến 4h00 
2 473 E6.3 Gò Đầm 18h00 đến 19h00 
3 474 E6.3 Gò Đầm 23h00 đến 23h30 
4 476 E6.3 Gò Đầm 22h00 đến 04h00 
5 452 E6.3 Gò Đầm 22h30 đến 05h00 
6 371 E6.8 Xi măng TN 18h00 đến 19h00 
7 473 E6.17 Phú Bình 22h30 đến 04h30 
8 471 E6.21 Sông Công 2 13h30 đến 16h30 

2. Danh sách các TBA phân phối đầy tải: 

STT Điện lực Tên trạm Thời gian đầy tải 
1 Định Hóa Làng Chùa 17h30 đến 19h30 
2 Định Hóa Bản Búc 17h30 đến 19h30 
3 Định Hóa Cạm Phước 17h30 đến 19h30 
4 Định Hóa Hồng Tiến 17h30 đến 19h30 
5 Định Hóa Kim Tân 17h30 đến 19h30 
6 Định Hóa Phượng Tiến 3 17h30 đến 19h30 
7 Định Hóa Đông Nghè 17h30 đến 19h30 
8 Định Hóa Đồng Lá 17h30 đến 19h30 
9 Đồng Hỷ Linh Sơn 2 17h30 đến 19h30 

10 Đồng Hỷ Bơm Trại Cài 17h30 đến 19h30 
11 Đồng Hỷ CQT Bệnh viện 2 17h30 đến 19h30 
12 Đồng Hỷ CQT HTX Tân Long 17h30 đến 19h30 
13 Đồng Hỷ CQT Nhị Hòa 2 17h30 đến 19h30 
14 Đồng Hỷ Chí Son 17h30 đến 19h30 
15 Đồng Hỷ Tổ 26 Chùa Hang 17h30 đến 19h30 
16 Đồng Hỷ CQT Thị trấn 2 17h30 đến 19h30 
17 Đồng Hỷ Cổ Rùa 17h30 đến 19h30 
18 Đồng Hỷ Dân cư Quân khu 1B 17h30 đến 19h30 
19 Đồng Hỷ Hưng Thái 17h30 đến 19h30 
20 Đồng Hỷ Hòa Bình 2 17h30 đến 19h30 
21 Đồng Hỷ Khe Mo 2 17h30 đến 19h30 
22 Đồng Hỷ Linh Nham 17h30 đến 19h30 
23 Đồng Hỷ Linh Sơn 3 17h30 đến 19h30 
24 Đồng Hỷ Linh Sơn 6 17h30 đến 19h30 
25 Đồng Hỷ Minh Lập 6 17h30 đến 19h30 
26 Đồng Hỷ Chùa Hang 5 17h30 đến 19h30 
27 Đồng Hỷ Núi Voi 3 17h30 đến 19h30 



STT Điện lực Tên trạm Thời gian đầy tải 
28 Đồng Hỷ Nước sạch Đồng Bẩm 17h30 đến 19h30 
29 Đồng Hỷ CQT Đồng Bẩm 2 17h30 đến 19h30 
30 Đồng Hỷ Sông Cầu 3 J 2 17h30 đến 19h30 
31 Đồng Hỷ Thị trấn 3 17h30 đến 19h30 
32 Đồng Hỷ Trại Gião 17h30 đến 19h30 
33 Đồng Hỷ Tân Thành 2 17h30 đến 19h30 
34 Đồng Hỷ Tân Thịnh 17h30 đến 19h30 
35 Đồng Hỷ Tổ 3 Trại Cau 17h30 đến 19h30 
36 Đại Từ Tân Thái 6 17h30 đến 19h30 
37 Đại Từ Khâu Giang 17h30 đến 19h30 
38 Đại Từ Cát Nê 1 17h30 đến 19h30 
39 Đại Từ Cây Lai 17h30 đến 19h30 
40 Đại Từ Tân Linh 6 17h30 đến 19h30 
41 Đại Từ Phục Linh 6 17h30 đến 19h30 
42 Đại Từ Gò Chòi 17h30 đến 19h30 
43 Đại Từ Phục Linh 10 17h30 đến 19h30 
44 Đại Từ Ngân Hàng 17h30 đến 19h30 
45 Đại Từ Xóm Dứa 17h30 đến 19h30 
46 Đại Từ Yên Lãng 13 17h30 đến 19h30 
47 Đại Từ Văn Yên 4 17h30 đến 19h30 
48 Đại Từ Đầm Pháng 17h30 đến 19h30 
49 Đại Từ Vai Cầy 17h30 đến 19h30 
50 Đại Từ Rừng Vần 17h30 đến 19h30 
51 Đại Từ Xóm Duyên 2 17h30 đến 19h30 
52 Đại Từ Vạn Thọ 2 17h30 đến 19h30 
53 Đại Từ Hòa Bình 1 17h30 đến 19h30 
54 Đại Từ Bình Thuận 10 17h30 đến 19h30 
55 Đại Từ Quang Trung 17h30 đến 19h30 
56 Đại Từ Thái Sơn 17h30 đến 19h30 
57 Đại Từ Phục Linh 7 17h30 đến 19h30 
58 Đại Từ Tân Linh 7 17h30 đến 19h30 
59 Đại Từ Khôi Kỳ 3 17h30 đến 19h30 
60 Đại Từ Yên Bình 1 17h30 đến 19h30 
61 Đại Từ Yên Lãng 1 17h30 đến 19h30 
62 Đại Từ Trung Hòa 17h30 đến 19h30 
63 Đại Từ Sân Tập 17h30 đến 19h30 
64 Phú Bình Đoàn Kết Đào Xá 18h00 đến 20h00 
65 Phú Bình Hòa Lâm 17h30 đến 19h30 
66 Phú Bình Đình Xước 17h30 đến 19h30 
67 Phú Bình Bàn Đạt 12 17h30 đến 19h30 
68 Phú Bình Bảo Lý 8 17h30 đến 19h30 
69 Phú Bình Na Bì 17h30 đến 19h30 



STT Điện lực Tên trạm Thời gian đầy tải 
70 Phú Bình Thùa Gia 17h30 đến 19h30 
71 Phú Bình Việt Long 17h30 đến 19h30 
72 Phú Bình Xóm Chám 17h30 đến 19h30 
73 Phú Bình Xóm Ngói 17h30 đến 19h30 
74 Phú Bình Đào Xá 4 17h30 đến 19h30 
75 Phú Bình Đắc Trung 17h30 đến 19h30 
76 Phú Bình Bình Định 17h30 đến 19h30 
77 Phú Bình La Đuốc 17h30 đến 19h30 
78 Phú Bình Làng Cà Tân Khánh 17h30 đến 19h30 
79 Phú Bình Làng U 17h30 đến 19h30 
80 Phú Bình Phố Chợ 17h30 đến 19h30 
81 Phú Bình Xóm Giàn 17h30 đến 19h30 
82 Phú Bình Xóm Núi 4 17h30 đến 19h30 
83 Phú Bình Đoàn Kết (HS) 17h30 đến 19h30 
84 Phú Bình Bàn Đạt 7 17h30 đến 19h30 
85 Phú Bình Ngọc Lý 17h30 đến 19h30 
86 Phú Bình UB Nga My 17h30 đến 19h30 
87 Phú Bình An Thành 17h30 đến 19h30 
88 Phú Bình Huyện 3 17h30 đến 19h30 
89 Phú Bình La Lẻ 17h30 đến 19h30 
90 Phú Bình Nga My 5 17h30 đến 19h30 
91 Phú Bình Ngọc Long 4 17h30 đến 19h30 
92 Phú Bình Xóm Soi 2 17h30 đến 19h30 
93 Phú Bình Tiến Bộ 17h30 đến 19h30 
94 Phú Bình UB Tân Kim 17h30 đến 19h30 
95 Phú Bình Xuân Lai 17h30 đến 19h30 
96 Phú Bình Xòm Giàng 17h30 đến 19h30 
97 Phú Bình Xóm Sy 17h30 đến 19h30 
98 Phú Bình Úc Kỳ 4 17h30 đến 19h30 
99 Phú Bình Đồng Bốn 17h30 đến 19h30 
100 Phú Bình Đồng Trong 17h30 đến 19h30 
101 Phú Bình Thanh Lương 17h30 đến 19h30 
102 Phú Bình Bàn Đạt 10 17h30 đến 19h30 
103 Phú Bình Ngọc Long 3 17h30 đến 19h30 
104 Phú Bình Thái Hoà 17h30 đến 19h30 
105 Phú Bình Thượng Đình 7 17h30 đến 19h30 
106 Phú Bình Vàng Ngoài 17h30 đến 19h30 
107 Phú Bình Xóm Táo 17h30 đến 19h30 
108 Phú Bình Xóm Viên 17h30 đến 19h30 
109 Phú Bình Xóm Đông 17h30 đến 19h30 
110 Phú Bình Điềm Thụy 7 17h30 đến 19h30 
111 Phú Bình UB Tân Đức 17h30 đến 19h30 



STT Điện lực Tên trạm Thời gian đầy tải 
112 Phú Bình Kha Sơn 2 17h30 đến 19h30 
113 Phú Bình Kim Sơn 17h30 đến 19h30 
114 Phú Bình Làng Trại 1 17h30 đến 19h30 
115 Phú Bình Lương Phú 1 17h30 đến 19h30 
116 Phú Bình Phú Lâm 17h30 đến 19h30 
117 Phú Bình Phú Thanh 17h30 đến 19h30 
118 Phú Bình Quán Chè 17h30 đến 19h30 
119 Phú Bình Thanh Ninh 17h30 đến 19h30 
120 Phú Bình Xóm Chung 2 17h30 đến 19h30 
121 Phú Bình Úc Kỳ 2 17h30 đến 19h30 
122 Phú Bình Đình Cả 1 17h30 đến 19h30 
123 Phú Bình Đình Cả 2 17h30 đến 19h30 
124 Phú Bình Nhã Lộng 5 17h30 đến 19h30 
125 Phú Bình Thượng Đình 4 17h30 đến 19h30 
126 Phú Bình Thượng Đình 5 17h30 đến 19h30 
127 Phú Bình Xóm Lũa 17h30 đến 19h30 
128 Phú Bình Điềm Thụy 3 17h30 đến 19h30 
129 Phú Bình Đồn Chảy 17h30 đến 19h30 
130 Phú Bình Nga My 1 17h30 đến 19h30 
131 Phú Bình Điềm Thụy 4 17h30 đến 19h30 
132 Phú Bình Bảo Lý 1 17h30 đến 19h30 
133 Phú Bình Xóm Trạng 17h30 đến 19h30 
134 Phú Bình Sông Cầu 17h30 đến 19h30 
135 Phú Lương Dọc Mấu 2 17h30 đến 19h30 
136 Phú Lương Làng Muông 17h30 đến 19h30 
137 Phú Lương Tiến Bộ 17h30 đến 19h30 
138 Phú Lương Ao Then 17h30 đến 19h30 
139 Phú Lương Suối Hang 17h30 đến 19h30 
140 Phú Lương Đồng Hút 17h30 đến 19h30 
141 Phú Lương Thống Nhất 1 17h30 đến 19h30 
142 Phú Lương Cổ Lũng 6 17h30 đến 19h30 
143 Phú Lương Đồng Nghè 1 17h30 đến 19h30 
144 Phú Lương Tức Tranh (Đồng 

Chùa) 
17h30 đến 19h30 

145 Phú Lương Đồi Thông 3 17h30 đến 19h30 
146 Phú Lương Hồng Lê 17h30 đến 19h30 
147 Phú Lương Cổ Lũng 17h30 đến 19h30 
148 Phú Lương Thị Trấn Đu 2 17h30 đến 19h30 
149 Phú Lương Liên Hồng 17h30 đến 19h30 
150 Phú Lương HTXDV Cổ Lũng - 

TBA Số 9 
17h30 đến 19h30 

151 TP Phổ Yên Thuận Thành 2 17h30 đến 19h30 



STT Điện lực Tên trạm Thời gian đầy tải 
152 TP Phổ Yên Thuận Thành 3 17h30 đến 19h30 
153 TP Phổ Yên Tân Thịnh 17h30 đến 19h30 
154 TP Phổ Yên Đèn Đường 1 17h30 đến 19h30 
155 TP Phổ Yên An Thịnh 17h30 đến 19h30 
156 TP Phổ Yên Bãi bông 3 17h30 đến 19h30 
157 TP Phổ Yên Bãi Bông 5 17h30 đến 19h30 
158 TP Phổ Yên CQT Cống Thượng 17h30 đến 19h30 
159 TP Phổ Yên CQT Phúc Thuận 1 17h30 đến 19h30 
160 TP Phổ Yên CQT Suối Lạnh 17h30 đến 19h30 
161 TP Phổ Yên CQT Thanh Hoa B 17h30 đến 19h30 
162 TP Phổ Yên CQT Đông Sinh 2 17h30 đến 19h30 
163 TP Phổ Yên CQT Đắc Sơn 2 17h30 đến 19h30 
164 TP Phổ Yên Chợ Cũ 17h30 đến 19h30 
165 TP Phổ Yên Cầu Gô 17h30 đến 19h30 
166 TP Phổ Yên Cầu Vong 17h30 đến 19h30 
167 TP Phổ Yên Giã Trung 17h30 đến 19h30 
168 TP Phổ Yên Hoàng Sơn 17h30 đến 19h30 
169 TP Phổ Yên Hạ Đạt 17h30 đến 19h30 
170 TP Phổ Yên Hạ Đạt 2 17h30 đến 19h30 
171 TP Phổ Yên Hạ Đạt 3 17h30 đến 19h30 
172 TP Phổ Yên Kim Thái 17h30 đến 19h30 
173 TP Phổ Yên Mầm Non Na Nang 17h30 đến 19h30 
174 TP Phổ Yên Phúc Thuận 3 17h30 đến 19h30 
175 TP Phổ Yên TT Giáo dục Thường 

Xuyên 
17h30 đến 19h30 

176 TP Phổ Yên Trung Thành 17h30 đến 19h30 
177 TP Phổ Yên Tân Hòa 17h30 đến 19h30 
178 TP Phổ Yên Tân Long 2 17h30 đến 19h30 
179 TP Phổ Yên UB1 Phúc Tân 17h30 đến 19h30 
180 TP Phổ Yên UBX Trung Thành 17h30 đến 19h30 
181 TP Phổ Yên Xóm 6 Phúc Tân 17h30 đến 19h30 
182 TP Phổ Yên Xóm Bìa 17h30 đến 19h30 
183 TP Phổ Yên Xóm Hanh 17h30 đến 19h30 
184 TP Phổ Yên Xóm Rùa 17h30 đến 19h30 
185 TP Phổ Yên Xóm Đông 17h30 đến 19h30 
186 TP Phổ Yên Yên Trung 2 17h30 đến 19h30 
187 TP Phổ Yên Đèn Đường Số 2 17h30 đến 19h30 
188 TP Phổ Yên Đèo Nhe 17h30 đến 19h30 
189 TP Phổ Yên Đèo Nhe 2 17h30 đến 19h30 
190 TP Phổ Yên Đại Tân 17h30 đến 19h30 
191 TP Phổ Yên Đại Tân 2 17h30 đến 19h30 
192 TP Phổ Yên Thanh Tân 17h30 đến 19h30 



STT Điện lực Tên trạm Thời gian đầy tải 
193 TP Phổ Yên TĐC Hồng Tiến 17h30 đến 19h30 
194 TP Phổ Yên Xã Phúc Thuận 17h30 đến 19h30 
195 TP Sông Công Bãi Đỗ 1 17h30 đến 19h30 
196 TP Sông Công Bắc Sơn 2 17h30 đến 19h30 
197 TP Sông Công Bờ Lở 17h30 đến 19h30 
198 TP Sông Công Chùa Cải Đan 17h30 đến 19h30 
199 TP Sông Công Lát Đá 17h30 đến 19h30 
200 TP Sông Công Phố Cò 6 17h30 đến 19h30 
201 TP Sông Công Phú Sơn 17h30 đến 19h30 
202 TP Sông Công Tân Mỹ 17h30 đến 19h30 
203 TP Sông Công Tân Quang 17h30 đến 19h30 
204 TP Sông Công Xuân Miếu 2 17h30 đến 19h30 
205 TP Sông Công Xóm Ga 17h30 đến 19h30 
206 TP Sông Công Xóm Sau 17h30 đến 19h30 
207 TP Sông Công TBA Xóm Đớ 17h30 đến 19h30 
208 TP Sông Công Ổ Gà 17h30 đến 19h30 
209 TP Thái Nguyên ĐH Công Nghiệp 2 17h30 đến 19h30 
210 TP Thái Nguyên Đồng Xe 17h30 đến 19h30 
211 TP Thái Nguyên TĐC Phường Tân long 17h30 đến 19h30 
212 TP Thái Nguyên Lộ sinh hoạt Viện Sét 17h30 đến 19h30 
213 TP Thái Nguyên Xuân Quang 1 17h30 đến 19h30 
214 TP Thái Nguyên Tân Lập 8 17h30 đến 19h30 
215 TP Thái Nguyên Đà Tiến 17h30 đến 19h30 
216 TP Thái Nguyên Xóm Hà 17h30 đến 19h30 
217 TP Thái Nguyên HTX Liên Sơn 1 17h30 đến 19h30 
218 TP Thái Nguyên Xóm 7 PL 17h30 đến 19h30 
219 TP Thái Nguyên Tích Lương 4 17h30 đến 19h30 
220 TP Thái Nguyên Lương Ngọc Quyến 3 17h30 đến 19h30 
221 TP Thái Nguyên Quang Vinh 4 17h30 đến 19h30 
222 TP Thái Nguyên Thiếu Sinh Quân 6 17h30 đến 19h30 
223 TP Thái Nguyên Trường Hoàng Văn 

Thụ 
17h30 đến 19h30 

224 TP Thái Nguyên Viện A2 17h30 đến 19h30 
225 TP Thái Nguyên Tân Long 6 17h30 đến 19h30 
226 TP Thái Nguyên SH Đúc Bắc Nam 17h30 đến 19h30 
227 TP Thái Nguyên Bắc Lương 2 17h30 đến 19h30 
228 TP Thái Nguyên Bắc Nam 5 17h30 đến 19h30 
229 TP Thái Nguyên SH 19-5 17h30 đến 19h30 
230 TP Thái Nguyên Nam Thành (CQT 

X84) 
17h30 đến 19h30 

231 TP Thái Nguyên CQT Tê Ba Nhất 17h30 đến 19h30 
232 TP Thái Nguyên CQT Nhà Máy Z115 17h30 đến 19h30 



STT Điện lực Tên trạm Thời gian đầy tải 
233 TP Thái Nguyên Dân Cư Phan Đình 

Phùng 
17h30 đến 19h30 

234 TP Thái Nguyên Dệt 2 17h30 đến 19h30 
235 TP Thái Nguyên KDC Số 7A Phường 

Túc Duyên 
17h30 đến 19h30 

236 TP Thái Nguyên Phú Xá 2 17h30 đến 19h30 
237 TP Thái Nguyên Trường Cao Đẳng 

Thương Mại 
17h30 đến 19h30 

238 TP Thái Nguyên Tiến Ninh 4 17h30 đến 19h30 
239 TP Thái Nguyên Trại Bầu 1 17h30 đến 19h30 
240 TP Thái Nguyên Tân Long 8 17h30 đến 19h30 
241 TP Thái Nguyên Công Nghiệp 3 17h30 đến 19h30 
242 TP Thái Nguyên Cam Giá 9 17h30 đến 19h30 
243 TP Thái Nguyên Fe Rô 2 17h30 đến 19h30 
244 TP Thái Nguyên SH  Z115 17h30 đến 19h30 
245 TP Thái Nguyên CQT Quán 300 17h30 đến 19h30 
246 TP Thái Nguyên Xuân Quang 3 17h30 đến 19h30 
247 TP Thái Nguyên Y Na 2 17h30 đến 19h30 
248 TP Thái Nguyên Đồng Quang 6 17h30 đến 19h30 
249 TP Thái Nguyên Dân Cư 382 (NT) 17h30 đến 19h30 
250 TP Thái Nguyên Lương Ngọc Quyến 7 17h30 đến 19h30 
251 TP Thái Nguyên Phú Xá 9 17h30 đến 19h30 
252 TP Thái Nguyên Phố Đán 3 17h30 đến 19h30 
253 TP Thái Nguyên TĐC Đại Học - TN 17h30 đến 19h30 
254 TP Thái Nguyên Tân Lập 4 17h30 đến 19h30 
255 TP Thái Nguyên Đồng Tiến 3 17h30 đến 19h30 
256 TP Thái Nguyên Quán 300 (CC) 17h30 đến 19h30 
257 TP Thái Nguyên Tân Lập 10 17h30 đến 19h30 
258 TP Thái Nguyên CQT Phú Xá 3 17h30 đến 19h30 
259 TP Thái Nguyên KDC số 9-1 PĐP 17h30 đến 19h30 
260 TP Thái Nguyên Dân Cư Phú Xá 17h30 đến 19h30 
261 TP Thái Nguyên Thiếu Sinh Quân 4 17h30 đến 19h30 
262 TP Thái Nguyên Tê Ba Nhất 17h30 đến 19h30 
263 TP Thái Nguyên Xuân Hòa 3 17h30 đến 19h30 
264 TP Thái Nguyên Phố Đán 5 17h30 đến 19h30 
265 TP Thái Nguyên Tân Thịnh 1 17h30 đến 19h30 
266 TP Thái Nguyên Tân Long 2 17h30 đến 19h30 
267 TP Thái Nguyên Y Khoa 3 17h30 đến 19h30 
268 TP Thái Nguyên Công ty Điện Lực 17h30 đến 19h30 
269 TP Thái Nguyên Phường Hoàng Văn 

Thụ 
17h30 đến 19h30 

270 TP Thái Nguyên Lương Ngọc Quyến 2 17h30 đến 19h30 


